
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 3, Ngách 178/1,Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GANO VIỆT NAM

0108056632

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý.

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Quảng cáo 7310

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 
VỤ GANO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GANO VIET NAM TRADINGAND 
SERVICES JOINTSTOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GANO VIET NAMTAS., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988446886
Email:

Fax:
Website:
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1.989.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
-  Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm.

2029

12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;

4669

14. Bốc xếp hàng hóa 5224

15. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết:
- Trồng các loại nấm hoặc thu nhặt nấm hương, nấm trứng.

0118(Chính)

16. Trồng cây hàng năm khác 0119

17. Trồng cây ăn quả 0121

18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

19. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

20. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

21. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết:
- Khai thác củi, luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, mây…

0222

22. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
Chi tiết:
- Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, quả 
hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên.

0230

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Dịch vụ đóng gói 8292

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HUY 
HOÀNG

Thôn Quang 
Trung 1, Xã Cẩm 
Lạc, Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.780 397.800.000 20,000

Tổng số 39.780 397.800.000 20,000

183473699

2 TRẦN 
PHƯƠNG LY

Số 3, Ngách 
178/1,Phố Thái 
Hà, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.780 397.800.000 20,000

Tổng số 39.780 397.800.000 20,000

0011840050
94

3 ĐỖ ANH 
TUẤN

Phòng 407, Nhà 
A6A Tập thể 
Thành Công, 
Phường Thành 
Công, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.780 397.800.000 20,000

Tổng số 39.780 397.800.000 20,000

011887993

4 HOÀNG 
TRỌNG 
THỊNH

P602, Nơ 14A, Tổ 
27B Khu Đô Thị 
Định Công, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.780 397.800.000 20,000

Tổng số 39.780 397.800.000 20,000

013282301

5 HOÀNG THỊ 
THÙY 
DƯƠNG

PC2-11 Đường 
Vọng Đức, 
Phường Hàng 
Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

39.780 397.800.000 20,000

Tổng số 39.780 397.800.000 20,000

012209127

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184005094
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3, Ngách 178/1,Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3, Ngách 178/1,Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHƯƠNG LY Nữ

20/02/1984 Kinh Việt Nam

02/02/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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